PHIẾU 3
Họ và tên:………………………………..Lớp…………
	Dễ
	1
	Hòa có 11 cặp tóc: 4 cái màu đỏ, 4 cái màu xanh, 1 cái màu tím. Phân số chỉ phần cặp tóc màu đỏ của Hòa là:
	 

	
	2
	Phân số nào trong các phân số dưới đây có giá trị gần bằng 1 nhất? 
 ;   ;   ;             
	 

	
	3
	Kết quả của phép cộng   +  là: 
(Phân số được viết dưới dạng phân số tối giản)
	 

	
	4
	Kết quả của phép tính:   –   là: 
(Phân số được viết dưới dạng phân số tối giản)
	 

	
	5
	Kết quả của phép tính    ×    là:
	 

	Trung bình
	6
	Kết quả của phép tính:  :  là:
	 

	
	7
	  của 42 là:
	 

	
	8
	   giờ = ... phút
	 

	
	9
	 tấn = ... kg
	 

	
	10
	   km2 = ... m2
	 

	Khó
	11
	Một tấm vài 40m, người ta cắt ra   tấm vải để may quần áo. Tính xem số vải cắt ra may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo ? Biết rằng cần 4m để may một bộ quần áo
Kết quả là: ...... bộ quần áo
	 

	
	12
	Một cửa hàng có 1500kg gạo nếp và tẻ, số gạo nếp chiếm  tổng số gạo. Người ta đem gạo đóng vào các túi nhỏ, mỗi túi gạo tẻ đựng 5kg, mỗi túi gạo nếp đựng 2kg. Như vậy người ta đóng được bao nhiêu túi gạo tẻ? 
Phương án trả lời: ..... túi gạo tẻ.
	 

	
	13
	Một cửa hàng có 1500kg gạo nếp và tẻ, số gạo nếp chiếm    tổng số gạo. Người ta đem gạo đóng vào các túi nhỏ, mỗi túi gạo tẻ đựng 5kg, mỗi túi gạo nếp đựng 2kg. Như vậy người ta đóng được bao nhiêu túi gạo nếp? 
Phương án trả lời: ..... túi gạo nếp.
	 

	
	14
	Trong các khoảng thời gian 1/5 giờ, 700 giây, 10 phút, 11 phút 30 giây, khoảng thời gian lớn nhất là: 
A. 1/5 giờ    B. 700 giây     C 10 phút        D: 11 phút 30 giây
(Học sinh lựa chọn đáp án là chữ đặt trước câu trả lời đúng)
	 

	
	15
	Một đội công nhân dự định sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đã sửa được 2/5 đoạn đường đó, ngày thứ hai lại sửa tiếp 3/7 đoạn đường còn lại. Vậy ngày thứ ba đội công nhân đó còn phải sửa …. phần đường còn lại
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PHI ? U  3   H ?   và tên: ……………………………….. L ? p …………  

D ?  1  Hòa có  11   c ? p tóc:  4   cái màu đ ? , 4 cái màu xanh, 1 cái  màu tím. Phân s ?   ch ?   ph ? n c ? p tóc màu đ ?   c ? a Hòa là:     

2  Phân s ?   nào trong các phân s ?   dư ? i đây có giá tr ?   g ? n  b ? ng 1 nh ? t?      3 3 ;    7 8   ;    6 5   ;   11 12                   

3  K ? t qu ?   c ? a phép c ? ng    1 5   +  3 3   là:    (Phân s ?   đư ? c  vi ? t dư ? i d ? ng phân s ?   t ? i gi ? n)     

4  K ? t qu ?   c ? a phép tính:  6 7    –   3 4     là:    (Phân s ?   đư ? c vi ? t dư ? i d ? ng phân s ?   t ? i gi ? n)     

5  K ? t qu ?   c ? a phép tính    4 9   ×   5 7     là:     

Trung  bình  6  K ? t qu ?   c ? a phép tính:  1 2   :  1 6   là:     

7    2 3   c ? a  42   là:     

8     1 2   gi ?   = ... phút     

9  1 4   t ? n = ... kg     

10     5 8   km 2   = ... m 2     

Khó  11  M ? t t ? m vài 40m, ngư ? i ta c ? t ra    3 4   t ? m v ? i đ ?   may qu ? n  áo. Tính xem s ?   v ? i c ? t ra may đư ? c nhi ? u nh ? t bao nhiêu  b ?   qu ? n áo ?   Bi ? t r ? ng c ? n 4m đ ?   may m ? t b ?   qu ? n áo     

